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NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN THẾ GIỚI 

Đàm Thanh Tú                 

Tóm tắt 

Sự trỗi dậy của các công nghệ số không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu thiết yếu để doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) duy trì sự phù hợp và đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng không ngừng 

thay đổi. Chuyển đổi số (CĐS) không đơn thuần là việc số hóa các quy trình hiện có mà còn bao hàm sự 

thay đổi căn bản trong mô hình kinh doanh, quy trình hoạt động và tương tác với khách hàng nhằm tạo ra 

giá trị mới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp các tài liệu học thuật được công bố trên các tạp chí uy 

tín trên thế giới về CĐS trong DNNVV để chỉ ra cách hiểu chung nhất về CĐS, các phương pháp của giới 

học thuật khi nghiên cứu về CĐS trong các DNNVV, so sánh mức độ chuyển đổi số cho DNNVV tại các 

quốc gia, các yếu tố dựa trên khuôn khổ Công nghệ - Tổ chức - Môi trường tác động như thế nào đến CĐS 

doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động của DNNVV thay đổi ra sao khi CĐS. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng 

sẽ chỉ ra các khoảng trống hiện tại để có thể đề xuất các hướng nghiên cứu mới, đáp ứng nhu cầu, xu hướng 

phát triển của công nghệ. 

Từ khoá: Chuyển đổi số, công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệu suất, quy trình, số hóa. 
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Abstract 

The proliferation of digital technologies is no longer a discretionary choice but has become an 

imperative for small and medium-sized enterprises (SMEs) to maintain relevance and respond 

effectively to the evolving expectations of customers. Digital transformation transcends the mere 

digitization of existing processes; it entails profound restructuring of business models, operational 

frameworks, and customer engagement mechanisms to generate novel value propositions. The objective 

of this study is to synthesize academic literature published in prestigious journals worldwide on digital 

transformation in SMEs. Specifically, the study aims to provide a comprehensive understanding of 

digital transformation, examine the methodologies employed by scholars in studying digital 

transformation within SMEs, compare the level of digital transformation across SMEs, analyze how 

factors based on the Technology-Organization-Environment framework influence enterprise digital 

transformation, and explore the impact of digital transformation on the performance of SMEs. 

Furthermore, this study will identify existing research gaps and propose new avenues for future 

research, aligning with the technological needs and development trends. 
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1. Giới thiệu 

Tại mỗi quốc gia, DNNVV đóng vai trò 

then chốt trong nhiều nền kinh tế, đóng góp đáng 

kể vào tổng sản phẩm quốc nội và tạo việc làm 

(Reena và cộng sự, 2023). Sự trỗi dậy của các 

công nghệ số không còn là một lựa chọn mà đã 

trở thành một yêu cầu thiết yếu để DNNVV duy 

trì sự phù hợp, đặc biệt khi sự tiến bộ của khoa 

học công nghệ ngày càng gia tăng nhanh chóng 

và kỳ vọng của khách hàng không ngừng thay 

đổi. Điều này càng được minh chứng rõ ràng hơn 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khi các 

doanh nghiệp có hạ tầng số mạnh mẽ hơn đã 

chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn trước những 

gián đoạn kinh tế (Holl và Rama, 2024; 

Petropoulou và cộng sự, 2024). Qua đó, chúng ta 

thấy rõ được mối liên hệ nhân quả giữa năng lực 

CĐS của doanh nghiệp và khả năng duy trì hoạt 

động kinh doanh trong thời kỳ khủng hoảng 

(Shee và Kaswi, 2023). 
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Việc lựa chọn nghiên cứu về mức độ CĐS 

trong các DNNVV trên phạm vi toàn cầu xuất 

phát từ vai trò then chốt của khối doanh nghiệp 

này trong nền kinh tế, cũng như sự khác biệt đáng 

kể về nguồn lực, năng lực công nghệ và môi 

trường thể chế so với các doanh nghiệp lớn. Trong 

bối cảnh CĐS đang trở thành động lực quan trọng 

thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh, các 

nghiên cứu về mức độ CĐS ở phạm vi toàn cầu 

giúp so sánh và đối chiếu các mô hình triển khai 

CĐS giữa các quốc gia và khu vực, từ đó rút ra bài 

học chính sách và chiến lược phát triển phù hợp 

trong các bối cảnh khác nhau. 

Tuy nhiên, một thách thức đáng lưu ý là sự 

thiếu hụt một định nghĩa tiêu chuẩn toàn cầu về 

DNNVV, điều này có thể gây khó khăn cho việc 

nghiên cứu và so sánh giữa các quốc gia (Costa 

Melo và cộng sự, 2023). Các quốc gia khác nhau, 

và thậm chí các lĩnh vực khác nhau trong cùng 

quốc gia có thể có định nghĩa khác nhau về 

DNNVV dựa trên các tiêu chí tài chính hoặc số 

lượng nhân viên (Kahveci, 2025). Do vậy, các 

nghiên cứu cần tính đến các đặc điểm và bối cảnh 

khác nhau của DNNVV trên các lĩnh vực và khu 

vực khác nhau. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp 

các tài liệu học thuật được công bố trên các tạp chí 

uy tín trên thế giới về CĐS trong DNNVV để chỉ 

ra cách hiểu chung nhất về CĐS, các phương pháp 

của giới học thuật khi nghiên cứu về CĐS, so sánh 

mức độ chuyển đổi số cho DNNVV tại các quốc 

gia, các yếu tố dựa trên khuôn khổ Công nghệ - 

Tổ chức - Môi trường tác động như thế nào đến 

CĐS doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động của 

DNNVV thay đổi ra sao khi CĐS.   

Cấu trúc của nghiên cứu theo một trình tự 

logic, bắt đầu bằng việc làm rõ khái niệm CĐS 

cho doanh nghiệp, tiếp theo là xem xét các 

phương pháp đo lường, cung cấp cái nhìn sâu sắc 

về CĐS ở các khu vực cụ thể, phân tích so sánh 

mức độ CĐS trên toàn cầu, đi sâu vào các yếu tố 

thúc đẩy và cản trở, đánh giá tác động của CĐS 

đến hiệu suất hoạt động của DNNVV, và cuối 

cùng là đưa ra kết luận cùng với các hướng nghiên 

cứu tiềm năng trong tương lai. 

 

 

2. Khái niệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp  

Trong bối cảnh học thuật, CĐS không đơn 

thuần là việc số hóa các quy trình hiện có mà còn 

bao hàm sự thay đổi căn bản trong mô hình kinh 

doanh, quy trình hoạt động và tương tác với khách 

hàng nhằm tạo ra giá trị mới (Nnenna và cộng sự, 

2024). Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ ràng 

giữa số hóa tài liệu (digitization), số hóa quy trình 

(digitalization) và CĐS (digital transformation). Số 

hóa tài liệu chỉ đơn giản là việc chuyển đổi thông 

tin từ dạng tương tự (analog) sang dạng số (digital). 

Số hóa quy trình là việc áp dụng các công nghệ số 

để tối ưu hóa các quy trình hiện có. Trong khi đó, 

CĐS là giai đoạn sâu rộng nhất, dẫn đến sự hình 

thành các mô hình kinh doanh mới và tác động đến 

mọi khía cạnh của doanh nghiệp (Costa Melo và 

cộng sự, 2023). Sự khác biệt này rất quan trọng vì 

CĐS trong doanh nghiệp không chỉ là việc áp dụng 

công nghệ mà còn là việc tận dụng công nghệ một 

cách chiến lược để cải thiện toàn diện hoạt động 

kinh doanh và thúc đẩy đổi mới. 

Các trụ cột chính của CĐS cho doanh 

nghiệp bao gồm việc áp dụng công nghệ, những 

thay đổi về mặt tổ chức và sự điều chỉnh chiến 

lược (Nnenna và cộng sự, 2024). Để CĐS thành 

công, không chỉ cần đầu tư vào công nghệ mà còn 

đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong văn hóa tổ 

chức, sự lãnh đạo, kỹ năng của nhân viên và các 

quy trình hoạt động nhằm gia tăng giá trị doanh 

nghiệp (Interreg Europe, 2022; Syahrial và cộng 

sự, 2024). Như vậy, CĐS là một nỗ lực toàn diện, 

đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và các khuôn khổ 

hoạt động, chứ không chỉ đơn thuần là việc triển 

khai các công cụ mới.  

3. Phương pháp luận khi nghiên cứu mức độ 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trong quá trình tổng hợp các tài liệu học 

thuật, chúng tôi nhận thấy các học giả đã sử dụng 

nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để đo 

lường và đánh giá mức độ CĐS cho DNNVV. Các 

phương pháp phổ biến bao gồm khảo sát, nghiên cứu 

trường hợp, phương pháp phân tích thư mục 

(bibliometric analysis) và phát triển các mô hình 

trưởng thành số (Almeida và cộng sự, 2022; 

Petropoulou và cộng sự, 2024). Trong đó, phương 

pháp phân tích thư mục là một phương pháp sử dụng 

các kỹ thuật thống kê để phân tích tài liệu khoa học 
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đã được công bố (chẳng hạn như bài báo, sách, kỷ 

yếu hội thảo) nhằm đo lường xu hướng, mẫu hình, 

ảnh hưởng và sự phát triển của tri thức trong một 

lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Phương pháp phát triển 

các mô hình trưởng thành số thường đánh giá các 

giai đoạn CĐS dựa trên các trụ cột như áp dụng công 

nghệ, năng lực tổ chức, định hướng chiến lược, quản 

trị dữ liệu và văn hóa doanh nghiệp (Syahrial và 

cộng sự, 2024; Kahveci, 2025). Điều này cho thấy 

bản chất đa chiều của CĐS và sự cần thiết của các 

khung đánh giá toàn diện. 

Trong các nghiên cứu trước đó về CĐS cho 

DNNVV, các tác giả sử dụng cả phương pháp 

định lượng và định tính, bao gồm các phương 

pháp thống kê như phân tích hồi quy và phân tích 

cụm, phỏng vấn và phân tích nội dung (Nessrine 

và công sự, 2022). Ngoài ra, một số nghiên cứu sử 

dụng các phương pháp hỗn hợp (là phương pháp 

có sự kết hợp cả kỹ thuật định lượng và định tính) 

để cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về CĐS 

nhằm nâng cao độ tin cậy và chiều sâu của nghiên 

cứu (Chen và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, việc mô 

tả chính xác mức độ số hóa của doanh nghiệp gặp 

nhiều thách thức do tính phức tạp và toàn diện của 

quá trình này (Zou và cộng sự, 2024). Các nghiên 

cứu hiện nay thường dựa trên các biến đầu vào, 

quy trình và kết quả để xây dựng các chỉ số đo 

lường, nhưng các phương pháp này có phạm vi áp 

dụng riêng biệt.  

Bảng 1 dưới đây sẽ trình bày tổng quan về 

các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng 

trong thời gian ba năm gần đây. 

Bảng 1: Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu về CĐS cho DNNVV 

Phương 

pháp 
Cách thức thực hiện Ưu điểm Hạn chế Nguồn tham chiếu 

Khảo sát Thu thập dữ liệu từ một số 

lượng lớn DNNVV để 

phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng và mức độ CĐS. 

Cho phép phân tích 

thống kê và khái quát 

hóa kết quả. 

Có thể bị ảnh hưởng 

bởi thiên vị phản hồi 

và giới hạn về độ sâu 

của thông tin. 

Nessrine và công sự  

(2022); 

Minh và cộng sự  

(2024) 

Nghiên 

cứu trường 

hợp 

Phân tích sâu một hoặc 

nhiều DNNVV để hiểu 

sâu về quá trình CĐS, 

các thách thức và thành 

công. 

Cung cấp thông tin 

chi tiết và bối cảnh 

phong phú. 

Khó khái quát hóa 

kết quả cho toàn bộ 

quần thể DNNVV. 

Pfister và Lehmann 

(2023); Barragan và 

cộng sự (2025) 

Phân tích 

thư mục 

Phân tích các ấn phẩm 

học thuật để xác định xu 

hướng nghiên cứu, các 

chủ đề chính và các tác 

giả có ảnh hưởng trong 

lĩnh vực CĐS của 

DNNVV. 

Cung cấp cái nhìn 

tổng quan về tình 

hình nghiên cứu hiện 

tại và xác định các 

khoảng trống. 

Dữ liệu thứ cấp, có 

thể không phản ánh 

đầy đủ tình hình 

thực tế. 

Almeida và cộng sự 

(2022) 

Petropoulou và 

cộng sự (2024); 

Marino-Romero và 

cộng sự (2024) 

Mô hình 

trưởng 

thành số 

Đánh giá các giai đoạn 

CĐS của DNNVV dựa 

trên các chiều khác nhau 

như công nghệ, năng lực 

và chiến lược. 

Cung cấp một khuôn 

khổ có cấu trúc để 

đánh giá và theo dõi 

tiến trình CĐS. 

Có thể đơn giản hóa 

quá trình CĐS phức 

tạp và có thể thiếu 

tính linh hoạt. 

Syahrial và cộng sự 

(2024); 

Kahveci (2025); 
 

Phương 

pháp hỗn 

hợp 

Kết hợp các phương 

pháp định lượng và định 

tính để cung cấp một sự 

hiểu biết toàn diện hơn 

về CĐS. 

Kết hợp điểm mạnh 

của cả phương pháp 

định lượng và định 

tính. 

Tốn nhiều thời gian 

và nguồn lực hơn. 

Chen và cộng sự 

(2022); 

Zou và cộng sự 

(2024); Dam và 

cộng sự (2025) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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4. Mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên toàn thế giới 

Tổng quan về tình hình CĐS hiện tại trong 

DNNVV trên toàn cầu cho thấy sự khác biệt đáng 

kể về mức độ áp dụng giữa các khu vực và quốc 

gia. Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch và Thụy 

Điển thường dẫn đầu về mức độ số hóa của 

DNNVV, trong khi các quốc gia khác như 

Romania và Bulgaria lại tụt hậu (SME United, 

2024). Một điều đáng chú ý mà ngân hàng đầu từ 

châu Âu đã chỉ ra trong nghiên cứu của mình là 

khoảng cách số giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu 

Âu vẫn tồn tại, đặc biệt đối với các doanh nghiệp 

nhỏ hơn (EIB, 2021). Điều này có nghĩa là ngay 

cả trong các nền kinh tế phát triển, DNNVV vẫn 

phải đối mặt với các mức độ tiếp cận và khả năng 

áp dụng công nghệ số khác nhau. 

Các chỉ số Kinh tế và Xã hội số hoặc chỉ số 

Tăng trưởng số của DNNVV được sử dụng để 

cung cấp thông tin về mức độ số hóa của DNNVV 

ở các quốc gia khác nhau, đặc biệt là trong Liên 

minh châu Âu (Jarosław và Magdalena, 2022; EC, 

2023). Các chỉ số này thường đo lường việc áp 

dụng các công nghệ và thực hành số khác nhau. 

Mặc dù ở châu Âu nhiều DNNVV đã đạt đến mức 

độ cường độ số cơ bản, nhưng ít doanh nghiệp đạt 

được mức độ cao hoặc rất cao, đặc biệt là trong 

các lĩnh vực như phân tích dữ liệu lớn và điện toán 

đám mây (Eurostat, 2023). 

Ở một số quốc gia hoặc khu vực cho thấy 

sự tiến bộ đáng kể hoặc đang phải đối mặt với 

những thách thức đặc biệt trong quá trình CĐS của 

DNNVV. Chẳng hạn tại Saudi Arabia, nghiên cứu 

của Mastercard (2025) cho thấy các DNNVV 

đang có thái độ rất lạc quan về CĐS, với tỷ lệ chấp 

nhận thanh toán số cao và sự quan tâm ngày càng 

tăng đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy vậy, tại khu 

vực Đông Nam Á, mặc dù các DNNVV đã nhận 

thức được tầm quan trọng của CĐS nhưng mức độ 

áp dụng vẫn còn thấp, đâu đó vẫn còn những thách 

thức kinh doanh khác nhau giữa các quốc gia 

(Epson, 2021; Roman, 2024). Trong báo cáo của 

Epson (2021), các nhà nghiên cứu cũng cho rằng 

cần thiết phải có các chiến lược phù hợp để giải 

quyết các nhu cầu và rào cản cụ thể trong từng 

quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. 

Ngoài ra, theo Reena và cộng sự (2023) thì 

khoảng cách số giữa các doanh nghiệp lớn và 

DNNVV là một điều rất đáng lưu ý. Theo đó, 

DNNVV thường tụt hậu trong việc áp dụng các 

công nghệ phức tạp hơn. Các doanh nghiệp nhỏ 

hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, thường 

phải đối mặt với những khoảng cách lớn hơn về 

khả năng áp dụng số so với các công ty lớn hơn 

do hạn chế về nguồn lực và các hạn chế khác (EIB, 

2021). Như vậy, với mỗi DNNVV thì quy mô và 

nguồn lực sẵn có là những yếu tố quyết định quan 

trọng đối với khả năng tham gia CĐS. 

Để minh họa rõ hơn về sự khác biệt trong 

mức độ CĐS, Bảng 2 dưới đây sẽ trình bày mức 

độ CĐS ở một số quốc gia và khu vực được chọn 

dựa trên các chỉ số. 

Bảng 2: Mức độ chuyển đổi số ở một số Quốc gia/Khu vực 

Quốc gia/ 

Khu vực 
Chỉ số/Điểm số CĐS 

Phát hiện chính rút ra từ 

nghiên cứu 

Nguồn tham 

chiếu 

Đan Mạch Chỉ số Tăng trưởng số của 

DNNVV: 63.4% 

Dẫn đầu về số hóa DNNVV. Webidoo (2024) 

Thụy Điển Chỉ số Tăng trưởng Số của 

DNNVV: 59.2%  
Tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng 

DNNVV và hiệu suất tốt trên ba 

trụ cột. 

Webidoo (2024) 

Romania Chỉ số Tăng trưởng Số của 

DNNVV: 23.5%  
Ở cuối bảng xếp hạng về số hóa 

DNNVV. 

Webidoo (2024) 

Bulgaria Chỉ số Tăng trưởng Số của 

DNNVV: 24.6%  
Ở cuối bảng xếp hạng về số hóa 

DNNVV. 

Webidoo (2024) 
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Quốc gia/ 

Khu vực 
Chỉ số/Điểm số CĐS 

Phát hiện chính rút ra từ 

nghiên cứu 

Nguồn tham 

chiếu 

Hoa Kỳ Chỉ số Số hóa Doanh nghiệp 

của EIB: 73% doanh nghiệp 

Hoa Kỳ đã triển khai ít nhất 

một công nghệ số (so với 63% 

ở EU)  

Khoảng cách số với EU vẫn còn 

lớn, đặc biệt đối với các doanh 

nghiệp nhỏ hơn. 

EIB (2021); 

Raji và cộng sự 

(2024) 

Saudi 

Arabia 

Tỷ lệ DNNVV chấp nhận 

thanh toán số: 93%  
Lạc quan đáng kể về CĐS, ưu 

tiên áp dụng AI. 

Mastercard 

(2025) 

Hàn Quốc Hỗ trợ tăng cường cho 

DNNVV tập trung vào phát 

triển nguồn nhân lực, tài chính 

và R và D  

Nhiều DNNVV vẫn đang gặp 

khó khăn trong việc triển khai 

đầy đủ các công nghệ số. 

Lee và Seo (2024) 

Việt Nam Phần lớn DNNVV phải đối 

mặt với những thách thức 

trong việc triển khai CĐS 

Các nghiên cứu tập trung về 

mức độ sẵn sàng hơn là các yếu 

tố ảnh hưởng 

Minh và cộng sự 

(2024); 

Đàm và Trần 

(2025) 

Trung 

Quốc 

Sự khác biệt giữa các vùng có 

tác động mạnh đến mức độ 

CĐS của DNNVV  

DNNVV ở miền Đông Trung 

Quốc thường tiên tiến hơn về số 

hóa so với các DNNVV ở các 

vùng phía Tây 

Lei và cộng sự 

(2022) 

Liên minh 

châu Âu 

60% DNNVV đạt ít nhất mức 

độ cường độ số cơ bản vào 

năm 2020 

Khoảng cách lớn nhất được 

quan sát thấy trong việc tích hợp 

các quy trình kinh doanh và các 

công cụ lập kế hoạch chiến lược 

phức tạp. 

Interreg Europe 

(2022) 

Đông Nam 

Á 

Mức độ áp dụng CĐS nói 

chung là thấp 

Các thách thức kinh doanh khác 

nhau của DNNVV giữa các 

quốc gia trong khu vực. 

Epson (2021); 

Roman (2024) 

Mỹ Latinh 

và Caribe 

Nhiều DNNVV gặp khó khăn 

trong việc triển khai đầy đủ 

các công nghệ số do hạn chế 

về kiến thức và nguồn lực. 

DNNVV vẫn thiếu sự hiện diện 

trực tuyến, cho thấy một khoảng 

cách trong việc tận dụng các 

kênh kỹ thuật số. 

Vilgis và cộng sự 

(2024); 

OECD (2024) 

Châu Phi DNNVV thường phải đối mặt 

với những thách thức liên quan 

đến những hạn chế về cơ sở hạ 

tầng và khả năng tiếp cận vốn 

trong hành trình CĐS 

DNNVV vẫn có khả năng thích 

ứng để tăng trưởng bằng cách 

tận dụng công nghệ di động và 

các giải pháp số hóa bản địa. 

Akker (2019) 

Majeed và cộng 

sự (2024); 

Jonas và cộng sự 

(2024)  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

5. Các yếu tố thúc đẩy và cản trở chuyển đổi 

số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo nghiên cứu của Nessrine và công sự 

(2022), có nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy hoặc 

cản trở quá trình CĐS trong DNNVV. Tuy vậy, 

chúng ta có thể gói gọn thành ba yếu tố dựa trên 

khuôn khổ Công nghệ - Tổ chức - Môi trường. 

Yếu tố Công nghệ: Tại các DNNVV, cơ sở 

hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), khả năng 

tương thích của các công cụ số, cùng với những 

nhận thức từ việc áp dụng các công nghệ mới đóng 
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vai trò rất quan trọng, nhất là những doanh nghiệp 

có nguồn vốn hạn chế để đầu tư phát triển hạ tầng 

số (Ta và Lin, 2023). Bên cạnh đó, kỹ năng và kiến 

thức số trong tổ chức cũng là yếu tố then chốt 

(Kahveci, 2025). Sự thiếu hụt kỹ năng số ở cả nhân 

viên và nhà quản lý là một rào cản đáng kể đối với 

CĐS của nhiều DNNVV (Reena và cộng sự, 2023). 

Như vậy, DNNVV rất cần thiết phải có các sáng 

kiến đào tạo và nâng cao kỹ năng để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ thành công. 

Yếu tố Tổ chức: Văn hóa tổ chức, sự hỗ trợ 

từ lãnh đạo, sự phù hợp chiến lược và nguồn lực tài 

chính sẵn có đều có ảnh hưởng lớn đến CĐS của 

DNNVV. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà quản lý và một 

văn hóa tổ chức thân thiện với số hóa là những yếu 

tố kích hoạt quan trọng cho CĐS (Hansen và cộng 

sự, 2024). Ngược lại, sự phản kháng đối với thay 

đổi có thể là một trở ngại lớn (Ukpe & Flemming, 

2023). Những hạn chế về tài chính và ngân sách 

thường xuyên được xác định là những rào cản 

chính đối với DNNVV trong việc áp dụng các công 

nghệ số (Reena và cộng sự, 2023). Do đó, các cơ 

chế hỗ trợ tài chính và các giải pháp số hiệu quả về 

chi phí cho DNNVV là rất cần thiết. Ngoài ra, vai 

trò của sự đổi mới và khả năng thích ứng của 

DNNVV với những thay đổi của hoàn cảnh cũng 

rất quan trọng. DNNVV cần phát triển khả năng 

thích ứng và sự linh hoạt trong tổ chức để triển khai 

CĐS một cách hiệu quả (Kahveci, 2025).  

Yếu tố Môi trường: Các áp lực bên ngoài 

như cường độ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng, 

các quy định của chính phủ và sự sẵn có của cơ sở 

hạ tầng CNTT đều có tác động. Áp lực cạnh tranh 

thường thúc đẩy DNNVV áp dụng các công nghệ 

số để duy trì sự phù hợp trên thị trường. Ta và Lin 

(2023) đã chứng minh rằng động lực thị trường 

đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

DNNVV chấp nhận số hóa. Tuy nhiên, sự hạn chế 

trong việc DNNVV tiếp cận cơ sở hạ tầng số đáng 

tin cậy và giá cả phải chăng, đặc biệt là kết nối 

băng thông rộng, vẫn là một rào cản đáng kể ở 

nhiều khu vực (OECD, 2023). Vì vậy, việc chính 

phủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ CĐS của 

DNNVV là điều đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, 

mạng lưới hợp tác với các nhà cung cấp và các 

doanh nghiệp khác có thể tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc áp dụng công nghệ. Hợp tác và quan hệ 

đối tác có thể giúp DNNVV vượt qua những hạn 

chế về nguồn lực và tiếp cận các chuyên môn cần 

thiết cho CĐS (WEF, 2023). Việc xây dựng các 

hệ sinh thái và mạng lưới hỗ trợ cho quá trình số 

hóa cũng là một yếu tố cần thiết không thể thiếu 

của mỗi DNNVV. 

Bảng 3 dưới đây sẽ tổng hợp lại các yếu tố 

thúc đẩy và cản trở CĐS trong DNNVV. 

Bảng 3: Các yếu tố thúc đẩy và cản trở chính của CĐS cho DNNVV 

Danh mục Yếu tố thúc đẩy Yếu tố cản trở Nguồn tham chiếu 

Công nghệ Cơ sở hạ tầng CNTT, sự 

tương thích của công nghệ, 

lợi ích nhận thức được 

Thiếu kỹ năng và kiến 

thức số 

Reena và cộng sự  

(2023); Nessrine và 

công sự (2022)  

Tổ chức Hỗ trợ từ lãnh đạo, văn hóa 

tổ chức thân thiện với số hóa, 

sự phù hợp chiến lược, đổi 

mới, khả năng thích ứng 

Phản kháng đối với thay 

đổi, hạn chế về tài chính 

và ngân sách 

Ukpe và Flemming 

(2023); Kahveci 

(2025)  

Môi trường Áp lực cạnh tranh, nhu cầu 

của khách hàng, mạng lưới 

hợp tác 

Hạn chế tiếp cận cơ sở hạ 

tầng số, các quy định của 

chính phủ 

WEF (2023); 

Nessrine và công sự 

(2022);  

Ta và Lin (2023) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 



TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 33 (2025) 

 

196 

 

6. Tác động của chuyển đổi số đến hiệu suất 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

CĐS có nhiều tác động đến hiệu suất của 

DNNVV, bao gồm hiệu quả hoạt động, quan hệ 

khách hàng, khả năng tiếp cận thị trường và đổi 

mới sáng tạo. Các công cụ số giúp tối ưu hóa hoạt 

động, giảm khối lượng công việc thủ công dẫn đến 

tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực (Reena 

và cộng sự, 2023; Sharabati và cộng sự, 2024). 

Hơn nữa, các DNNVV đã CĐS thường có thể đạt 

được sự tương tác tốt hơn với khách hàng thông 

qua các dịch vụ cá nhân hóa và tiếp cận thị trường 

rộng hơn thông qua các nền tảng thương mại điện 

tử (Sharabati và cộng sự, 2024). Do đó, các 

DNNVV khi CĐS thành công sẽ cải thiện cả tăng 

trưởng doanh thu và sự hài lòng của khách hàng. 

CĐS cũng có tác động đến khả năng phục 

hồi của DNNVV và khả năng vượt qua các cú 

sốc kinh tế và khủng hoảng, chẳng hạn như đại 

dịch COVID-19. Các DNNVV đã áp dụng các 

công nghệ số trước đại dịch đã nhanh nhẹn và 

kiên cường hơn trong việc ứng phó với những 

gián đoạn (Reena và cộng sự, 2023; 

Petropoulou và cộng sự, 2024). Ngoài ra, CĐS 

thúc đẩy sự đổi mới trong DNNVV, bao gồm 

việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình 

kinh doanh mới (WEF, 2023). CĐS có thể thúc 

đẩy đổi mới bằng cách cho phép DNNVV tận 

dụng phân tích dữ liệu, AI và các công nghệ tiên 

tiến khác (Nessrine và công sự, 2022). Qua đó, 

chúng ta có thể thấy rằng CĐS không chỉ mang 

lại hiệu quả cho doanh nghiệp mà còn tạo ra giá 

trị mới và lợi thế cạnh tranh. 

CĐS cũng có thể hỗ trợ các hoạt động bền 

vững và đóng góp vào các mục tiêu phát triển xã 

hội rộng lớn hơn. Các công cụ số có thể giúp 

DNNVV cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, 

quản lý chất thải và thúc đẩy các mô hình kinh 

doanh bền vững hơn (WEF, 2023). Do vậy, CĐS 

cũng có rất nhiều ý nghĩa với các chương trình 

nghị sự về bền vững môi trường và xã hội.  

Tuy nhiên, cần thừa nhận "nghịch lý số hóa", 

trong đó lợi ích của CĐS có thể không phải lúc 

nào cũng hiển nhiên hoặc được DNNVV nhận ra 

đầy đủ ngay lập tức (Chen và cộng sự, 2024). Sự 

sai lệch chiến lược và thiếu kế hoạch đầy đủ có 

thể dẫn đến việc DNNVV đầu tư vào số hóa mà 

không thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất (Raji 

và cộng sự, 2024). CĐS có tác động tiêu cực đến 

hiệu quả tài chính vì đòi hỏi đầu tư ban đầu đáng 

kể và có thể không mang lại kết quả tích cực ngay 

lập tức. Một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn 

trong việc thích ứng với các công nghệ mới, gây 

gián đoạn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 

(Dam và cộng sự, 20225). Doanh nghiệp cần có 

một chiến lược số rõ ràng phù hợp với các mục 

tiêu kinh doanh tổng thể mới có thể đạt được hiệu 

suất cao khi CĐS (Đàm và Trần, 2025). 

7. Kết luận  

Nghiên cứu này đã cung cấp một cái nhìn 

toàn diện về tình hình CĐS trong DNNVV trên 

thế giới. CĐS mang lại nhiều cơ hội cho DNNVV, 

bao gồm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp cận 

các thị trường mới, cải thiện trải nghiệm khách 

hàng và tiềm năng đổi mới. Tuy nhiên, DNNVV 

phải đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình 

CĐS, bao gồm nguồn lực hạn chế, thiếu hụt kỹ 

năng, lo ngại về an ninh mạng và sự phản kháng 

đối với thay đổi. Các mối đe dọa an ninh mạng là 

một mối lo ngại ngày càng tăng đối với DNNVV 

khi họ ngày càng phụ thuộc vào các công nghệ số. 

Hơn nữa, việc tích hợp các giải pháp số mới với 

các hệ thống cũ hiện có có thể là một thách thức 

đáng kể đối với DNNVV. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy có sự 

khác biệt đáng kể về mức độ số hóa giữa các quốc 

gia và khu vực, nguyên do là chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố công nghệ, tổ chức và môi trường. 

Các phương pháp mà các học giả trên thế giới đã 

sử dụng để đo lường CĐS rất đa dạng, bao gồm 

khảo sát, nghiên cứu trường hợp, phân tích thư 

mục, mô hình trưởng thành số hay phương pháp 

hỗn hợp kết hợp cả định tính và định lượng.  

Thông qua tổng quan nghiên cứu này, chúng 

ta nhận thấy cần phải có thêm những nghiên cứu về 

tác động lâu dài của CĐS, vai trò của các công nghệ 

cụ thể (chẳng hạn như AI, blockchain) trong 

DNNVV và hiệu quả của các can thiệp chính sách 

của quốc gia. Các hướng nghiên cứu tiềm năng 

trong tương lai cũng có thể hướng tới là: (1) Điều 

tra tác động khác nhau của CĐS đối với các loại 

DNNVV khác nhau (chẳng hạn theo lĩnh vực, quy 
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mô, tuổi đời); (2) Xem xét các tác động xã hội và 

môi trường của CĐS cho DNNVV; (3) Thực hiện 

nhiều nghiên cứu theo chiều dọc hơn để hiểu sự 

phát triển của CĐS cho DNNVV theo thời gian; (4) 

Tập trung nhiều hơn vào những thách thức và cơ 

hội của CĐS cho DNNVV ở các nước đang phát 

triển và các nền kinh tế mới nổi. 
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